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	k là số thứ tự; i là số cuối cùng của MSSV


A) TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Thanh AB tuyệt đối cứng được giữ bởi thanh BC như hình 1. Thanh BC được làm bằng vật liệu có 
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. a) Xác định lực dọc trong thanh BC; b) Xác định diện tích mặt cắt ngang tối thiểu Fmin của thanh BC; c) Tính chuyển vị thẳng đứng tại B. 
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Bài 2: Dầm mặt cắt ngang hình tròn đường kính 
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 chịu lực  như hình 2. a) Tính mômen uốn lớn nhất  phát sinh trong dầm;  b) Tính ứng suất uốn lớn nhất phát sinh trong dầm.
Bài 3: Bulông có đường kính 
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 chịu lực 
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 như hình 3. Cho 
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. Tính ứng suất tiếp phát sinh trong bulông.
Bài 4: Các thanh trong dàn có cùng diện tích mặt cắt ngang 
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 và chịu lực như hình 4. Tính ứng suất pháp phát sinh trong thanh AB.
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Bài 5: Cho thanh chịu lực như hình 5. a) Tính ứng suất uốn lớn nhất phát sinh trên mặt cắt a-a;  b) Tính ứng suất kéo lớn nhất phát sinh trên mặt cắt a-a; c) Tính ứng suất nén lớn nhất phát sinh trên mặt cắt a-a;  d) Tính ứng suất uốn phát sinh tại điểm O trên mặt cắt a-a.

Bài 6: Trục AB chiều dài 
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, mặt cắt ngang hình vành khăn có bề dày thành 
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 được dùng để truyền chuyển động từ động cơ M đến bơm P như hình 6. Động cơ có công suất 
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 và  quay với tốc độ 
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. Trục làm bằng thép có 
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. a) Tính đường kính ngoài tối thiểu, 
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 của trục; b) Với 
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tìm được,  tính góc xoắn của trục.
B) TỰ LỤÂN
Bài 7: Dầm có mặt cắt ngang và chịu lực như hình 7. Cho 
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, xác định kích thước tối thiểu 
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Bài 8: Dầm chịu mômen uốn 
[image: image18.wmf](

)

580.

MkkNm

=+

; lực cắt 
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 như hình 8. a) Tính ứng suất uốn lớn nhất phát sinh trên mặt cắt ngang; b) Tính ứng suất kéo lớn nhất, ứng suất nén lớn nhất phát sinh trên mặt cắt ngang; c) Tính ứng suất uốn phát sinh tại điểm O. (2,5 đ)
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